
STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

I SÁCH GIÁO KHOA VÀ SÁCH BỔ TRỢ

A SÁCH GIÁO KHOA

1 Tiếng Việt 1, tập 1 (Cùng học) 26,000      

2 Tiếng Việt 1, tập 2 (Cùng học) 25,100      

3 Toán 1, tập 1 (Cùng học) 14,000      

4 Toán 1, tập 2 (Cùng học) 12,900      

5 Đạo đức 1 (Cùng học) 10,200      

6 Tự nhiên và Xã hội 1 (Cùng học) 19,700      

7 Âm nhạc 1 (Cùng học) 9,600        

8 Mĩ thuật 1 (Cùng học) 10,400      

9 Hoạt động trải nghiệm 1 (Cùng học) 13,500      

141,400    

B SÁCH BỔ TRỢ

1 Tập viết 1, tập 1 (Cùng học) 7,000        

2 Tập viết 1, tập 2 (Cùng học) 6,000        

3 Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập 1 (Cùng học) 16,000      

4 Vở bài tập Toán 1, tập 1 (Cùng học) 14,000      

43,000      
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